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1. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm - 1.011606

a. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ

Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo                Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát

- Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp (viết tắt là thôn) và rà soát viên lập danh sách hộ gia đình cần rà soát theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, gồm: Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý tại thời điểm rà soát và hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát: rà soát viên sử dụng Phiếu A theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH (hướng dẫn sử dụng phiếu A tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH) để nhận dạng nhanh đặc điểm hộ gia đình. Trường hợp có dưới 04 chỉ tiêu từ cột 01 đến cột 09 thì đưa vào danh sách hộ gia đình cần rà soát.

Bước 3: Thu thập thông tin, tính điểm và phân loại hộ gia đình

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên sử dụng Phiếu B theo Phụ lục III và hướng dẫn sử dụng phiếu B tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH để thu thập thông tin    hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.

Bước 4: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát

- Thành phần cuộc họp: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư      Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát,      hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát.
- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại tại Bước 2 và tổ chức họp dân lại tại Bước 3 này.

- Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã).

 Bước 5: Niêm yết, thông báo công khai
- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày làm việc.
- Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc.
- Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (sau khi rà soát) theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH.

 Bước 6: Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch       Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của       Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Bước 7: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 02 và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

- Quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

b. Cách thức thực hiện: Không quy định.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời gian giải quyết: Rà soát từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 12 của năm.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình.
e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

f. Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

g. Cơ quan/người phối hợp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

h. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.
i. Lệ phí: Không.

l. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.

n. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của        Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của        Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của    Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.

- Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của               Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo./.

Mẫu số 01. Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung bình
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ …

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu

Họ và tên: ......................................,  Giới tính (1: Nam;2: Nữ): ..................

Sinh ngày ........ tháng .......... năm ............,          Dân tộc: ...........

Số CCCD: ........................................... Ngày cấp: ........../........../…........... 

Nơi thường trú: ..............................................................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................................................

Thông tin các thành viên của hộ:

	Số TT
	Họ và tên


	Giới tính

(1: Nam;

2: Nữ)
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quan hệ với 

chủ hộ

(Chủ hộ/vợ/ chồng/bố/mẹ/ con...)
	Tình trạng

(Có việc làm/           Không có việc làm/ Đang đi học)

	01
	 
	
	
	 
	

	02
	 
	
	
	 
	

	03
	 
	
	
	 
	

	…
	 
	
	
	 
	


Lý do đề nghị
: .......................................................................................................................

Mẫu số 02. Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo hoặc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
	ỦY BAN NHÂN DÂN

.........(1)..........

Số: ........ /QĐ-UBND                                 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ............, ngày ..... tháng ..... năm .....


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh sách ......... (2) ................


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... (1)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của  Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của ............................(3)........................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh sách... (2) ..... (4) .... trên  địa bàn ... (1).... 
(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo, thống kê và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các thôn (tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp) và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4; 
- Thường trực Đảng ủy xã/ phường/ đặc khu;
- Thường trực HĐND xã/ phường/ đặc khu;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã/ phường/ đặc khu;
- Lưu VT.
	CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Ghi chia vé cic i viét tat:

-N:Ho nghéo; CN: Ho cannghéo;
- Cac 56 tir 1 - 12 viét tit vé céc chi s6 thiéu hut dich vu x4 hoi co
ban, cu the:

1. Vie lam: 2: Newdi phu thuoc trong ho gia dinh; 3: Dinh duong;
4: Bdo hiém y t&; 5: Trinh 0 gido duc ngudi Ién; 6: Tinh trang Gi
hoc cia tré em: .

7: Chit lwong nha &: §: Dién tich nha & binh quin diu ngudi; O
Neudn nuce sinh hoat: 10: Nha tiéu hop vé sinh: 11: St dung dich
vy vién thong

12: Phuong tién phuc vu tiép can thong tin

(Ghi X vao & tuong iing Vi két qud phin loai HG nghio, 16 can
‘nghdo va cdc chi 56 thitu hut ciia b nghdo, hb can nghdo).

NHUNG DIEU CANLUU Y

1. Giy chiimg nhin ho nghéo, ho cin ngheo duoe cip cho ho gia dinh lim
can et xic dinh ho gia dinh va cic thinh vién trong ho gia dinh Guoc hing
cic chinh sich hd trg h9 nghto, ho cin nghéo. .

2. Theo Quyét dinh cong nhin dash sich ho aghéo, ho cin nghéo hing
‘im trén dia bin, Chi tich Uy ban nhan din cip 3 ky tén, dong diu cong
athin ho nghéo, ho cin nghéo cho ho gia dinh V3o  cia n3m lien sau thoi
diém 13 sodt, 1im c0 56 Gé ngwdi dan hudng chinh sich b tro ho aghéo,
1o can nghéo trong nam tai 6 kY tén, dong dau.

3. Trudmg hop ho gia dinh c6 thay doi vé thanh vién thi gi cic gidy tr
lién quan vé su thay 061 thinh vien (zidy ching nhan két hon, gidy ching
sinikhai sinh, gidy chuyén ho khiv, giay khai ti...) dé Chs tich UBND
clp X xem xét, b sung vao danh sich thanh vién trong hO gia iah trén
Gidy ching nhin ho nghéo, ho cin ngho da cip. Chi tich UBND cip xi
&y ten, dong dau vao dong ghi tén thanh vién thay i tai cot Ghi chi
trong biéu Danh sich thanh vién trong ho gia dinh

4. Gidy chiimg nhin ho nghéo, h9 cin ngheo phi duge bio quin cin thin
aé trinh hy hong, rich nit hoic bi mat. Truong hop bi hr hong, rich nit
hoc bi mit thi Chis tich Uy ban nhin din cip xi xem xét, cip dbi lai cho
1o gia dinh trén co 56 danh sich, d¥ liéu ho nghéo, ho can neheo trén dia
ban do Uy ban ghin din cip x3 quin 1§ v thu lai Gidy ching shin ho
nghéo, ho cin nghéo cl Gé hu hd so.





2. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm - 1.011607

a. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Gửi hồ sơ 

Hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Bước 2: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát 

- Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp (viết tắt là thôn) và rà soát viên lập danh sách hộ gia đình có     Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư        số 07/2021/TT-BLĐTBXH. 

- Rà soát viên sử dụng Phiếu A theo Phụ lục II ban hành kèm theo          Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH (hướng dẫn sử dụng phiếu A tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH) để nhận dạng nhanh đặc điểm hộ gia đình. Trường hợp có dưới 04 chỉ tiêu từ cột 01 đến cột 09 thì đưa vào danh sách hộ gia đình cần rà soát. 

Bước 3: Thu thập thông tin, tính điểm và phân loại hộ gia đình 

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với trưởng thôn và rà soát viên sử dụng Phiếu B theo Phụ lục III và hướng dẫn sử dụng phiếu B tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH để thu thập thông tin    hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình. 

Bước 4: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát 

- Thành phần cuộc họp: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư      Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát,      hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát. 
- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại tại Bước 2 và tổ chức họp dân lại tại Bước 3 này. 

- Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã). 

Bước 5: Niêm yết, thông báo công khai 

- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày làm việc. 

 - Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc. 

- Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (sau khi rà soát) theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH. 

 Bước 6: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 02 và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.  

Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời gian giải quyết: 15 ngày (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 7,5 ngày làm việc), kể từ ngày bắt đầu rà soát (mỗi tháng 01 lần, thực hiện từ ngày 15 hằng tháng). 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình. 

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

f. Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

g. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 
h. Lệ phí: Không. 

i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg 
Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của        Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. 
- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của        Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của       Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo./. 
Mẫu số 01. Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung bình 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


[image: image3] 
 GIẤY ĐỀ NGHỊ …
 

 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...................... 
Họ và tên: ......................................................,  Giới tính (1: Nam;2: Nữ): ........................... 

Sinh ngày ........ tháng .......... năm ............,          Dân tộc: ........... 
Số CCCD: ………..................................................... Ngày cấp: ........../........../…...........  
Nơi thường trú: .............................................................................................................. 

Nơi ở hiện tại:................................................................................................................ 
Thông tin các thành viên của hộ: 
	Số 
TT 
	Họ và tên 
 
	Giới tính 
(1: Nam; 
2: Nữ) 
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Quan hệ với  chủ hộ 
(Chủ hộ/vợ/ chồng/bố/mẹ/ con...) 
	Tình trạng 
(Có việc làm/     
Không có việc làm/ Đang đi học) 


	01 
	  
	 
	 
	  
	 

	02 
	  
	 
	 
	  
	 

	03 
	  
	 
	 
	  
	 

	… 
	  
	 
	 
	  
	 


Lý do đề nghị5: ............................................................................................................................. 
……........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

  
...., ngày .... tháng .... năm .... 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
  Mẫu số 02. Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo hoặc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

..... ....(1).......... 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ........ /QĐ-UBND         
      ............, ngày ..... tháng ..... năm ..... 
QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh sách ......... (2) ................ 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... (1) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của  Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo            hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025; 
Theo đề nghị của ............................(3)............................................
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận danh sách... (2) ..... (4) .... trên  địa bàn ... (1)....  
(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 
Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo, thống kê và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các thôn (tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp) và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Nơi nhận: 
· Như Điều 4;                                                                            CHỦ TỊCH 
Thường trực Đảng ủy xã/ phường/ thị trấn; 
    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
· Thường trực HĐND xã/ phường/ thị trấn; 
· Ủy ban MTTQ Việt Nam xã/ phường/ thị trấn; 
· UBND huyện/ quận/ thị xã/ thành phố; - Lưu VT. 

          Mẫu số 03. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 
II. Kết quả phân loại hộ gia đình giai đoạn 2022 - 2025 

	NĂM 20..... 
	ngày ..... tháng .... năm .... 
Xác nhận của Chủ tịch 
UBND xã/phường/        thị trấn 
(Ký tên, đóng dấu) 

	     
N 
	Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

	

	
	
	

	
	   
	 
CN 
	
	

	
	
	
	
	

	      
	
	

	NĂM 20..... 
	ngày ..... tháng .... năm .... 
Xác nhận của Chủ tịch 
UBND xã/phường/        thị trấn 
(Ký tên, đóng dấu) 

	     
N 
	Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

	

	
	
	

	
	   
	 
CN 
	
	

	
	
	
	
	

	     
 
	
	

	NĂM 20..... 
	ngày ..... tháng .... năm .... 
Xác nhận của Chủ tịch 
UBND xã/phường/        thị trấn 
(Ký tên, đóng dấu) 

	     
	Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

	

	
	
	N 
	
	

	
	
	

	
	   
	 
CN 
	
	

	
	
	
	
	

	     
 
	
	

	NĂM 20.... 
	ngày ..... tháng .... năm .... 
Xác nhận của Chủ tịch 
UBND xã/phường/        thị trấn 
(Ký tên, đóng dấu) 

	     
N 
	Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

	

	
	
	

	
	   
	 
CN 
	
	

	
	
	
	
	

	     
 
	
	

	NĂM 20..... 
	ngày ..... tháng .... năm .... 
Xác nhận của Chủ tịch 
UBND xã/phường/        thị trấn 
(Ký tên, đóng dấu) 

	
	Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình N, CN 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

	

	
	     
	N 
	
	

	
	
	

	
	   
	 
CN 
	
	

	
	
	
	
	

	      
	
	


	STT 
	Họ và tên 
	Dân tộc 
	Quan hệ với chủ hộ 
	Năm sinh 
	Ghi chú 
(trường hợp gia đình có sự thay đổi các thành viên trong hộ) 

	
	
	
	
	Nam 
	Nữ 
	

	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                       ……………... 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__ 
___________________________________ 


Số ...../GCN-HN.HCN 
....., ngày .... tháng .... năm ...... 
GIẤY CHỨNG NHẬN 
HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn chứng nhận: 
Hộ gia đình ông/bà:………………………….. Dân tộc:......................................................... 
Số CCCD/CMND:………………………………….. Ngày cấp………………………………….  
Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………. 
I. Danh sách thành viên trong hộ gia đình [image: image4.png]Ghi chi vé cc tir viét tit: NHUNG DIEU CANLUU Y

1. Giy ching ahin h nghéo, ho cin nghto droe cip cho ho gia dinh lam
- N: Ho nghéo; CN: Ho cin agheo; cin cif xic dinh ho gia dinh va cic thanh vién trong ho gia dinh dugc huong
- Cac 50 tir 1 - 12 viét tt ve cic chi s thiéu hut dich vy 3 hoi c0 cic chinh sich ho tro h aghéo, ho cin nghéo. bin, cu the: .

2. Theo Quyet dinh cong nhin danh sich ho nghéo, ho cin nghéo hing

1. Vige am; 2: Newdi phy thudc trong ho gia dinh; 3: Dinh dubng; nim trén ia ban, Chi tich Uy ban nhan din cip ¥ k¥ tén, dong diu cong
4: Bao hiém y té; - Trinh d0 gido duc newoi Ion; 6: Tinh trang di ahin ho nghéo, h cn agheo cho ho gia dinh V30 0 cla nAm lién sau thoi
hoc cia tré em; diém 1a sodt, Iim co 53 dé ngudi din huong chinh sich ho trg ho ngheo, 7: Chit lvong aha ; 8: Dién tich nha 6 binh quin dAu
‘ngui; 9 ho can nghéo trong n3m tai 6 ky tén, dong diu.
Nguon ade sioh hoat; 10: Nha tiéw hop vé sinh; 11: S dung dich

3. Truong hop ho gia dinh o thay doi vé thinh vien thi gi cic giy t vu
théng; lién quan vé sy thay doi thinh vitn (gidy ching nhin két hon, gidy chimg 12: Phuong tién phuc vy tiép cin thong tin sinh’khai sinh, gid
uyén h khau, gidy khai fit,..) ¢ Ch tich UBND . R

(Ghi X vio 6 teomg teng v61 két qud phin loal H6 nghéo, hf cén cip i xem xét, bd sung vio danh sich thinh vién trong ho gia dinh trén nghéo va
cdc chis6 thiéu hut ciia hf nghéo, hb cém nghéo).

Gidy chimg nhin h§ nghéo, ho cin nghéo @i cip. Chi tich UBND cip xa
déng dau vio dong ghitén thinh vién thay 45 tai cot Ghi chi trong
biéu Danh sich thanh vien trong ho gia diah.

4. Gidy ching nhan ho nghto, ho cin nghéo phai duoc bio quan cin thin
G trinh hy hong, rach nét hojc bi mat. Trudng hop bi h hong, rich nit
hodic bi mat thi Chd tich Uy ban nhin dan cap X3 xem xét, cip ddi lai cho
16 gia diah trén co s danh sch, d¥ liéu ho nghéo, ho can nghéo trén dia
ban do Uy ban nhan dan cap & quin I§ va th lai Giay chimg nhn h
nghzo, ho can nghéo i Gé I ho so.





3. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm - 1.011608

a. Trình tự thực hiện 

   Bước 1: Gửi hồ sơ 

Hộ gia đình có Giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Bước 2: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát 

Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn, tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp (viết tắt là thôn) và rà soát viên lập danh sách hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH. 

Bước 3: Thu thập thông tin, tính điểm và phân loại hộ gia đình 

Rà soát viên sử dụng Phiếu B theo Phụ lục III và hướng dẫn sử dụng phiếu B tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH để thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình. 

Bước 4: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát 

- Thành phần cuộc họp: Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư Chi bộ thôn, đoàn thể, rà soát viên và một số đại diện hộ gia đình qua rà soát, hộ gia đình khác; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát. 
- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình qua rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại tại Bước 2 và tổ chức họp dân lại tại Bước 3 này. 

- Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH, có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã). 

Bước 5: Niêm yết, thông báo công khai 

- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày làm việc. 

- Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 03 ngày làm việc. 

- Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (sau khi rà soát) theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH. 

Bước 6: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu rà soát theo quy định. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị rà soát hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d. Thời gian giải quyết: 15 ngày (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 7,5 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát (mỗi tháng 01 lần, thực hiện từ ngày 15 hằng tháng). 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình. 

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

f. Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

g. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị rà soát hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 
h. Lệ phí: Không. 

i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg 
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của         Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của        Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo./. 

Mẫu số 04. Giấy đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 

[image: image5]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HỘ THOÁT NGHÈO, 
HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .............. 
Họ và tên: ....................................................................,  Giới tính: Nam    , Nữ 
[image: image6]Sinh ngày ............. tháng .......... năm ............,          Dân tộc: ........... 
Số CCCD:………................................. Ngày cấp:…….. ./……... / ………… 
Cơ quan cấp: ....................................................................................................................... 
Nơi thường trú: ................................................................................................................ 
Nơi ở hiện tại: ............................................................................................................... 
Là hộ nghèo    , hộ cận nghèo     từ năm ......... đến năm ........ 
Thông tin các thành viên của hộ: 
	Số 
TT 
	Họ và tên 
 
	Giới tính 
(1: Nam; 
2: Nữ) 
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Quan hệ với  chủ hộ 
(Chủ hộ/Vợ/ chồng/bố/mẹ/ con...) 
	Tình trạng 
(Có việc làm/ 
Không có việc làm/ 
Đang đi học) 

	01 
	  
	 
	 
	  
	 

	02 
	  
	 
	 
	  
	 

	03 
	  
	 
	 
	  
	 

	… 
	  
	 
	 
	  
	 


Lý do đề nghị công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo: .................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

                                
 
...., ngày .... tháng .... năm .... 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
 Mẫu số 02. Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo hoặc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình


ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

.........(1).......... 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ........ /QĐ-UBND         
      ............, ngày ..... tháng ..... năm ..... 

[image: image7]
QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách ......... (2) ................ 

[image: image8]
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... (1) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của  Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025; 
Theo đề nghị của ............................(3)………………………….... 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận danh sách... (2) ..... (4) .... trên  địa bàn ... (1)....  
(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 
Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo, thống kê và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các thôn (tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp) và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 4;  
 
- Thường trực Đảng ủy xã/ phường/ thị trấn; (- Thường trực HĐND xã/ phường/ thị trấn; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã/ phường/ thị trấn; 
- UBND huyện/ quận/ thị xã/ thành phố; 

- Lưu VT. 

	CHỦ TỊCH
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


4. Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình - 1.011609

a. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Hộ gia đình theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  
Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức xác định thu nhập của hộ gia đình thực hiện từ ngày 15 hằng tháng.  

Việc xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện theo Phiếu khảo sát, xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH). 

Bước 3: Niêm yết, thông báo công khai kết quả tại trụ sở xã trong thời gian 05 ngày làm việc, tổ chức phúc tra trong thời gian 03 ngày làm việc (nếu có khiếu nại). 

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát.  

Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời gian giải quyết: 15 ngày (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 7,5 ngày làm việc) kể từ ngày bắt đầu rà soát (rà soát từ   ngày 15 hằng tháng). 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình. 

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

f. Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

g. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 

h. Lệ phí: Không. 

i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật cư trú năm 2020. 

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo./. 

Mẫu số 01. Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung bình 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


[image: image9] 
GIẤY ĐỀ NGHỊ …
 
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...................... 

Họ và tên: .....................................,  Giới tính (1: Nam;2: Nữ): ...................
Sinh ngày ........ tháng .......... năm ............,          Dân tộc: ........... 

Số CCCD: ………................................. Ngày cấp: ........../........../…..... 

Nơi thường trú: ................................................................................................. 
Nơi ở hiện tại: .................................................................................................. 

Thông tin các thành viên của hộ: 

	Số 
TT 
	Họ và tên 
 
	Giới tính 
(1: Nam; 
2: Nữ) 
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Quan hệ với  chủ hộ 
(Chủ hộ/vợ/ chồng/bố/mẹ/ con...) 
	Tình trạng 
(Có việc làm/     
Không có việc làm/ Đang đi học) 

	01 
	  
	 
	 
	  
	 

	02 
	  
	 
	 
	  
	 

	03 
	  
	 
	 
	  
	 

	… 
	  
	 
	 
	  
	 


Lý do đề nghị
: .................................................................................... 
…….................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

  
...., ngày .... tháng .... năm .... 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
 Mẫu số 02. Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo hoặc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 


ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

.........(1).......... 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: ........ /QĐ-UBND         
      ............, ngày ..... tháng ..... năm ..... 
QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách ......... (2) ................ 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... (1) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của  Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025; 
Theo đề nghị của ............................(3)...................................... 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận danh sách... (2) ..... (4) .... trên  địa bàn ... (1)....  
(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 
Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo, thống kê và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các thôn (tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp) và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

	Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  
 
- Thường trực Đảng ủy xã/ phường/ thị trấn; - Thường trực HĐND xã/ phường/ thị trấn; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã/ phường/ thị trấn; 
- UBND huyện/ quận/ thị xã/ thành phố; - Lưu VT. 
	CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




5. Công nhận người lao động có thu nhập thấp - 3.000412

a. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức xác định thu nhập của người lao động trên cơ sở khảo sát thu nhập của hộ gia đình theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH (được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH) từ ngày 15 hằng tháng.  
Bước 3: Niêm yết, thông báo công khai kết quả tại trụ sở xã trong thời gian 05 ngày làm việc, tổ chức phúc tra trong thời gian 03 ngày làm việc (nếu có khiếu nại). 

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách người lao động có thu nhập thấp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2025/NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu rà soát.  

Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 + Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị xác định người lao động có thu nhập thấp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2025/NĐ-CP. 

+  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d. Thời gian giải quyết: Quyết định công nhận danh sách người lao động có thu nhập thấp: 15 ngày (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 7,5 ngày làm việc) kể từ ngày bắt đầu rà soát (rà soát kể từ ngày 15 hằng tháng). 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động. 

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

f. Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

g. Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị xác định người lao động có thu nhập thấp theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2025/NĐ-CP. 

h. Lệ phí: Không. 

i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch          Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận danh sách người lao động có thu nhập thấp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 30/2025/NĐ-CP. 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

 l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của        Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của        Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của     Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo./. 

Mẫu số 01. Giấy đề nghị xác định người lao động có thu nhập thấp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ----------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THU NHẬP THẤP
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………………

Họ và tên: ………………………, Giới tính (1: Nam; 2: Nữ):…………

 Sinh ngày…………tháng……….năm…………, Dân tộc:……… 

Số CCCD:…………………………… Ngày cấp: ……./……./…….. 

Cơ quan cấp: ……………………………………………………

 Nơi thường trú: ……………………………………………………

 Nơi ở hiện tại: …………………………………………………… 

Thông tin các thành viên của hộ: 

	Số 
TT 
	Họ và tên 
	Giới tính 
(1: Nam; 
2: Nữ) 
	Ngày, tháng, năm sinh 
	Quan hệ với chủ hộ 

(Chủ hộ/vợ/ chồng/bố/mẹ/ con...) 
	Tình trạng 

(Có việc làm/ 
Không có việc làm/ Đang đi học) 

	01 
	  
	  
	  
	  
	  

	02 
	  
	  
	  
	  
	  

	03 
	  
	  
	  
	  
	  

	… 
	  
	  
	  
	  
	  


Lý do đề nghị: Xác định người lao động có thu nhập thấp để xem xét hỗ trợ đào tạo nghề. 
  
…., ngày .... tháng .... năm .... 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 Mẫu số 02. Quyết định công nhận danh sách người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn 

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


…..(1).... 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 
--------------- 


Số: ……./QĐ-UBND 
……., ngày ……. tháng …… năm ……. 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách ……….(2)……….. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... (1) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của    Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2022 - 2025; 

Theo đề nghị của ………………………………….(3)……………

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận danh sách... (2) ……. (4) .... trên địa bàn ... (1).... 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, tổ chức và công chức cấp xã liên quan, Trưởng các thôn (tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp) và người lao động có thu nhập thấp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Nơi nhận: 
                                                                    CHỦ TỊCH 

· Như Điều 3; 
· Thường trực Đảng ủy xã/phường/thị trấn; 
                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
· Ủy ban MTTQ Việt Nam xã/phường/thị trấn; 
· UBND huyện/quận/thị xã/thành phố; 
· - Phòng chuyên môn liên quan thuộc huyện/quận/thị xã/thành phố; 
· Lưu: VT.bn 

DANH SÁCH ... (2) ... (4) .... 

(Kèm theo Quyết định số …………/QĐ-UBND ngày.... tháng... năm ...  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...(1)....) 
	STT 
	Họ và tên 
	Dân tộc 
	Giới tính (Nam, Nữ) 
	Ngày, tháng năm sinh 
	Địa chỉ 

(ghi theo thứ tự thôn/tổ) 

	1 
	Nguyễn Văn A 
	  
	  
	  
	  

	2 
	Nguyễn Văn B 
	  
	  
	  
	  

	3 
	….. 
	  
	  
	  
	  

	  
	Tổng cộng 
	  
	  
	  
	  


______________________________ 

(1): Tên xã/phường/thị trấn. 
(2): Người lao động có thu nhập thấp. 
(3): Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã hoặc cá nhân khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 
(4): Định kỳ hằng năm/thường xuyên hằng năm. 
� Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung bình.


� Hộ gia đình đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vì các lý do như:


- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm)...


- Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (có thêm con, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, lao động chính trong hộ bị chết…).





�
...., ngày .... tháng .... năm ....


NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


(Ký, ghi rõ họ tên)�
�















































































































� Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung bình. 5  Hộ gia đình đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vì các lý do như: 


- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm)... 


- Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (có thêm con, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, lao động chính trong hộ bị chết…). 


� Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định hộ có mức sống trung bình. 


� Hộ gia đình đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vì các lý do như: 


- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, giông lốc, sóng thần); môi trường bị ô nhiễm nặng; tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng; rủi ro về kinh tế (chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu như nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh); rủi ro về xã hội (bị lừa đảo, là nạn nhân của tội phạm)... - Có biến động về nhân khẩu trong hộ gia đình (có thêm con, bộ đội xuất ngũ trở về gia đình, lao động chính trong hộ bị chết…). 






